	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN

________________________
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________________


PHIẾU LÝ LỊCH HỌC SINH
I. SƠ YẾU LÝ LỊCH:

Họ và tên học sinh: 


Ngày, tháng, năm sinh: 
Nơi sinh: 

Giới tính: 
Tôn giáo: 
Dân tộc:

Đội viên: 
Đoàn viên:

Con: 
Liệt sĩ  (
Thương binh  (
Cán bộ công chức  (
Lao động tự do  (

Hộ khẩu thường trú: 
Đường: 

Tổ DP: 
 Phường: 
Quận: 
Điện thoại: 

Nơi ở hiện nay: 
Đường: 

Tổ DP: 
 Phường: 
Quận: 
Điện thoại: 

Điện thoại liên lạc (trường hợp khẩn cấp): 


Họ tên cha: 


Nghề nghiệp: 
Chức vụ: 

Đơn vị công tác: 


Địa chỉ cơ quan: 


Điện thoại liên lạc: 


Họ tên mẹ: 


Nghề nghiệp: 
Chức vụ: 

Đơn vị công tác: 


Địa chỉ cơ quan: 


Điện thoại liên lạc: 


II. SƠ LƯỢC HOÀN CẢNH VÀ ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ:

1. Năm học 20……. – 20……..:
Học tại trường: 

Lớp: 


Kết quả học tập cuối năm: XL Hạnh kiểm: 
XL Học lực: 
TB cả năm: 


Môn học yếu: 




Danh hiệu thi đua đạt được (HS Giỏi, HS Tiên tiến, HS Giỏi bộ môn,…): 



2. Điều kiện học ở nhà: (thời gian học, góc học tập…):

Hoàn cảnh gia đình: 
Đời sống ổn định  (
Diện xóa đói giảm nghèo (
Số anh chị em: 
Số đã đi làm: 
Số còn đi học: 


Họ tên anh chị em đang theo học phổ thông:

	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Trường

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


Năng khiếu và sở thích cá nhân (đàn, hát, múa, vẽ, nữ công, TDTT…)? Cấp độ đã đạt được?

III. PHẦN TRẢ LỜI CỦA PHỤ HUYNH (yêu cầu ghi rõ ràng và đầy đủ):

1. Những đặc điểm tâm sinh lý cần lưu ý:
* Tính tình: 




* Khả năng tiếp thu bài học: 




* Tình hình sức khỏe của học sinh:

· Lúc nhỏ có tai biến gì ảnh hưởng đến việc phát triển tâm sinh lý của học sinh hay không? 

· Có bệnh tật bẩm sinh không?

· Xếp loại sức khỏe?


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng….. năm ……………


Học sinh 
Phụ huynh

(ký và ghi rõ họ tên)
(ký và ghi rõ họ tên)

…………………
Cha:……………………………….


Mẹ: ……………………………….
* Lưu ý:
- Học sinh nộp lại cho GVCN: ………………………...
- Sau khi nhận đủ phiếu lý lịch, GVCN nộp lại cho Giáo vụ vào ngày ………………… để quản lý và theo dõi học sinh. 

